
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2210100076 Nguyễn Hoàng Phương Thƣ 17/04/2004 C24QT3

2 2210100099 Võ Hoàng Minh Thƣ 10/03/2004 C24QT3

3 2210100093 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 24/11/2004 C24QT3

4 2210100098 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 05/02/2004 C24QT3

5 2210100084 Nguyễn Kim Du Y 01/12/2004 C24QT3

6 2210100153 Âu Hoài Ân 29/10/2004 C24QT5

7 2210100171 Đặng Quỳnh Anh 23/04/2004 C24QT5

8 2210100167 Võ Kim Anh 22/11/2004 C24QT5

9 2210100156 Trương Tấn Đạt 15/04/2004 C24QT5

10 2210100157 Nguyễn Đức 12/05/2004 C24QT5

11 2210100150 Lê Thị Kim Dung 15/08/2004 C24QT5

12 2210100154 Phạm Thị Tuyết Dƣơng 09/11/2004 C24QT5

13 2210100151 Lê Đặng Mỹ Duyên 10/07/2004 C24QT5

14 2210100164 Lê Thị Thu Hà 05/06/2003 C24QT5

15 2210100158 Đặng Minh Hiếu 10/03/2004 C24QT5

16 2210100162 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 16/07/2004 C24QT5

17 2210100146 Ngô Trương Thanh Mai 25/11/2004 C24QT5

18 2210100166 Nguyễn Thị Uyên Nhi 02/10/2004 C24QT5

19 2210100159 Phạm Thị Yến Nhi 15/06/2004 C24QT5

20 2210100144 Nguyễn Thị Kiều Quyên 03/09/2004 C24QT5

21 2210100172 Cao Thị Mỹ Quyền 02/12/2004 C24QT5

22 2210100147 Hồ Lê Thanh Thảo 02/11/2004 C24QT5

23 2210040003 Nguyễn Đào Anh Tú 18/06/2003 C24QT5

24 2210010106 Nguyễn Thị Hồng Đào 21/06/2004 C24TH3

25 2210010109 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 13/01/2004 C24TH3

26 2210010108 Trần Huê Lộc 14/12/2002 C24TH3

27 2210010105 Huỳnh Xuân Mạnh 06/09/2004 C24TH3

28 2210010107 Lê Anh Tài 02/04/2004 C24TH3

29 2210010079 Nguyễn Mạnh Trƣờng 22/08/2004 C24TH3

30 2210010110 Lê Quang Vinh 05/12/2004 C24TH3

31 2210010112 Nguyễn Hoàng Nhật Anh 17/03/2001 C24TH4

32 2210010122 Trần Quốc Anh 28/04/2003 C24TH4

33 2210010111 Trần Tuấn Anh 23/09/2004 C24TH4

34 2210010119 Nguyễn Chí Bảo 05/05/2004 C24TH4

35 2210010129 Trần Gia Bảo 11/01/2002 C24TH4

36 2210010116 Đoàn Quốc Chí 16/01/2002 C24TH4

37 2210010114 Nguyễn Thị Đẹp 25/05/2004 C24TH4

38 2210010113 Uông Lê Bảo Duy 12/02/2004 C24TH4

39 2210010127 Đỗ Quốc Hùng 26/10/2004 C24TH4

40 2210010131 Trần Duy Khang 22/10/2004 C24TH4

41 2210010130 Nguyễn Bằng Lăng 12/04/2004 C24TH4

42 2210010117 Dương Bảo Ngọc 23/05/2004 C24TH4

43 2210010115 Nguyễn Thanh Phú 30/07/2004 C24TH4

44 2210010118 Dương Hoàng Phúc 04/11/2004 C24TH4
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45 2210010124 Lê Thành Phƣớc 18/10/2002 C24TH4

46 2210010128 Nguyễn Quang Thái 18/05/2004 C24TH4

47 2210010132 Nguyễn Việt Thắng 20/12/2004 C24TH4

48 2210010123 Thái Hoàng Minh Thông 23/01/2004 C24TH4

49 2210010120 Trần Phạm Anh Trọng 15/08/2004 C24TH4

50 2210010121 Đào Thị Ngọc Tú 06/07/2004 C24TH4


